




Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH

 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP 
(ban hành kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

STT Mã số thủ tục hành 
chính

 Thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định nội 
dung sửa đổi, bổ sung

Nội dung sửa đổi, bổ sung

I. CẤP TỈNH
1 2.002516.000.00.00.H47 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch Nghị định số 104/2022/NĐ-

CP ngày 21/12/2022 của 
Chính Phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ công

(1) Thành phần hồ sơ: sửa đổi
* Giấy tờ phải xuất trình: 
- Giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú trong 
trường hợp cơ quan đăng ký hộ tịch không thể khai thác 
được thông tin về nơi cư trú của công dân theo các 
phương thức quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. 
Trường hợp các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư 
trú đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
bằng các phương thức này thì người có yêu cầu không 
phải xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo 
hình thức trực tuyến). 
(2) Căn cứ pháp lý: Bổ sung:
Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của 
Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công

II. CẤP HUYỆN 
1 2.002516.000.00.00.H47 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch

2 2.000528.000.00.00.H47 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước 
ngoài

3 2.000806.000.00.00.H47 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước 
ngoài

Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của 
Chính Phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất 

(1) Thành phần hồ sơ: sửa đổi
* Giấy tờ phải xuất trình:
- Giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú trong 
trường hợp cơ quan đăng ký hộ tịch không thể khai thác 
được thông tin về nơi cư trú của công dân theo các 



2
STT Mã số thủ tục hành 

chính
 Thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung
Nội dung sửa đổi, bổ sung

4 2.000779.000.00.00.H47 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu 
tố nước ngoài

5 1.001695.000.00.00.H47 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận 
cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

6 1.001669.000.00.00.H47 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước 
ngoài

7 2.000748.000.00.00.H47 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ 
tịch, xác định lại dân tộc

8 2.002189.000.00.00.H47 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn 
của công dân Việt Nam đã được 
giải quyết tại cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài.

9 2.000554.000.00.00.H47 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, 
hủy kết hôn của công dân Việt 
Nam đã được giải quyết tại cơ 
quan có thẩm quyền của nước 
ngoài

10 2.000547.000.00.00.H47 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch 
khác của công dân Việt Nam đã 
được giải quyết tại cơ quan có 
thẩm quyền của nước ngoài (khai 
sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; 
xác định cha, mẹ, con; nuôi con 
nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ công

phương thức quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. 
Trường hợp các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư 
trú đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
bằng các phương thức này thì người có yêu cầu không 
phải xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo 
hình thức trực tuyến).
(2) Căn cứ pháp lý: Bổ sung:
Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của 
Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công.

11 2.000513.000.00.00.H47 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước 
ngoài

12 2.000497.000.00.00.H47 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước 
ngoài

13 2.000756.000.00.00.H47 Đăng ký chấm dứt giám hộ có 
yếu tố nước ngoài

Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của 
Chính Phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ công

Căn cứ pháp lý: Bổ sung:
Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của 
Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công.
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STT Mã số thủ tục hành 

chính
 Thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung
Nội dung sửa đổi, bổ sung

14 1.001766.000.00.00.H47 Đăng ký khai tử có yếu tố nước 
ngoài

Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của 
Chính Phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ công

(1) Thành phần hồ sơ: sửa đổi
* Giấy tờ phải xuất trình: 
- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú cuối cùng của người chết 
để xác định thẩm quyền trong trường hợp cơ quan đăng 
ký hộ tịch không thể khai thác được thông tin về nơi cư 
trú của công dân theo các phương thức quy định tại khoản 
2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 
21/12/2022 của Chính phủ. Trường hợp các thông tin về 
giấy tờ chứng minh nơi cư trú đã được khai thác từ Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư bằng các phương thức này thì 
người có yêu cầu không phải xuất trình (theo hình thức 
trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến).
(2) Căn cứ pháp lý: Bổ sung:
Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của 
Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công.

15 2.000522.000.00.00.H47 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố 
nước ngoài

- Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của 
Chính Phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ công
- Thông tư số 09/2022/TT-
BTP ngày 30/12/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một 
số nội dung tại các Thông tư 

(1) Thành phần hồ sơ: sửa đổi
* Giấy tờ phải nộp
- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc 
hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có thông tin liên 
quan đến nội dung khai sinh, gồm:
+ Bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của 
Việt Nam cấp hợp lệ (bản sao được chứng thực từ bản 
chính, bản sao được cấp từ Sổ đăng ký khai sinh); Bản 
chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai 
sinh được cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 
1975 ở miền Nam.
+ Trường hợp người yêu cầu không có giấy tờ nêu trên 
thì phải nộp bản sao giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm 
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STT Mã số thủ tục hành 

chính
 Thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung
Nội dung sửa đổi, bổ sung

trong lĩnh vực trong lĩnh vực 
trợ giúp pháp lý, hộ tịch.

quyền của Việt Nam cấp hợp lệ như: Giấy chứng minh 
nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; giấy 
tờ chứng minh về nơi cư trú; Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng 
nhận, Chứng chỉ, Học bạ, hồ sơ học tập do cơ quan có 
thẩm quyền cấp hoặc xác nhận; giấy tờ khác có thông tin 
về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân.
(2) Căn cứ pháp lý: Bổ sung:
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của 
Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công.
- Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số nội dung tại các Thông 
tư trong lĩnh vực trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch.

16 1.000893.000.00.00.H47 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước 
ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy 
tờ cá nhân

- Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của 
Chính Phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ công
- Thông tư số 09/2022/TT-
BTP ngày 30/12/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một 
số nội dung tại các Thông tư 
trong lĩnh vực trong lĩnh vực 
trợ giúp pháp lý, hộ tịch.

(1) Thành phần hồ sơ: sửa đổi
* Giấy tờ phải nộp
- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc 
hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có thông tin liên quan 
đến nội dung khai sinh, gồm: Giấy chứng minh nhân dân, 
Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; giấy tờ chứng minh 
về nơi cư trú; Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng 
chỉ, Học bạ, hồ sơ học tập do cơ quan có thẩm quyền cấp 
hoặc xác nhận; Giấy tờ khác có thông tin về họ, tên, ngày, 
tháng, năm sinh của cá nhân.
* Giấy tờ phải xuất trình: 
- Giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú trong 
trường hợp cơ quan đăng ký hộ tịch không thể khai thác 
được thông tin về nơi cư trú của công dân theo các 
phương thức quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. 
Trường hợp các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư 
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STT Mã số thủ tục hành 

chính
 Thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung
Nội dung sửa đổi, bổ sung

trú đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
bằng các phương thức này thì người có yêu cầu không 
phải xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo 
hình thức trực tuyến). 
(2) Căn cứ pháp lý: Bổ sung:
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của 
Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công.
- Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số nội dung tại các Thông 
tư trong lĩnh vực trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch.

III. CẤP XÃ

1 1.001193.000.00.00.H47 Đăng ký khai sinh

2 1.000894.000.00.00.H47 Đăng ký kết hôn

3 1.001022.000.00.00.H47 Đăng ký nhận cha, mẹ, con

4 1.000689.000.00.00.H47 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng 
ký nhận cha, mẹ, con

5 1.003583.000.00.00.H47 Đăng ký khai sinh lưu động

6 1.000593.000.00.00.H47 Đăng ký kết hôn lưu động

7 1.000110.000.00.00.H47 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước 
ngoài tại khu vực biên giới

8 1.000094.000.00.00.H47 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước 
ngoài tại khu vực biên giới

9 1.000080.000.00.00.H47 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu 
tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của 
Chính Phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ công

- Thành phần hồ sơ: sửa đổi
* Giấy tờ phải xuất trình: 
- Giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú trong 
trường hợp cơ quan đăng ký hộ tịch không thể khai thác 
được thông tin về nơi cư trú của công dân theo các 
phương thức quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. 
Trường hợp các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư 
trú đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
bằng các phương thức này thì người có yêu cầu không 
phải xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo 
hình thức trực tuyến). 
2) Căn cứ pháp lý: Bổ sung:
Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của 
Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
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STT Mã số thủ tục hành 

chính
 Thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung
Nội dung sửa đổi, bổ sung

10 1.004837.000.00.00.H47 Đăng ký giám hộ

11 1.004859.000.00.00.H47 Thay đổi, cải chính, bổ sung thông 
tin hộ tịch

12 1.004873.000.00.00.H47 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân

13 1.0047746.000.00.00.H4
7

Đăng ký lại kết hôn

liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công.

14 1.004845.000.00.00.H47 Đăng ký chấm dứt giám hộ

15 1.005461.000.00.00.H47 Đăng ký lại khai tử

Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của 
Chính Phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ công

Căn cứ pháp lý: Bổ sung:
Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của 
Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công.

16 1.000656.000.00.00.H47 Đăng ký khai tử

17 1.000419.000.00.00.H47 Đăng ký khai tử lưu động

18 1.004827.000.00.00.H47 Đăng ký khai tử có yếu tố nước 
ngoài tại khu vực biên giới

Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của 
Chính Phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ công

(1) Thành phần hồ sơ: sửa đổi
* Giấy tờ phải xuất trình: 
- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú cuối cùng của người chết 
để xác định        thẩm quyền trong trường hợp cơ quan 
đăng ký hộ tịch không thể khai thác được thông tin về nơi 
cư trú của công dân theo các phương thức quy định tại 
khoản 2 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 
21/12/2022 của Chính phủ. Trường hợp các thông tin về 
giấy tờ chứng minh nơi cư trú đã được khai thác từ Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư bằng các phương thức này thì 
người có yêu cầu không phải xuất trình (theo hình thức 
trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến).
(2) Căn cứ pháp lý: Bổ sung:
Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của 
Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
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STT Mã số thủ tục hành 

chính
 Thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung
Nội dung sửa đổi, bổ sung

giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công.

19 1.004884.000.00.00.H47 Đăng ký lại khai sinh - Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của 
Chính Phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ công
- Thông tư số 09/2022/TT-
BTP ngày 30/12/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một 
số nội dung tại các Thông tư 
trong lĩnh vực trợ giúp pháp 
lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành.

(1) Thành phần hồ sơ: sửa đổi
* Giấy tờ phải xuất trình: 
- Giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú trong 
trường hợp cơ quan đăng ký hộ tịch không thể khai thác 
được thông tin về nơi cư trú của công dân theo các 
phương thức quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. 
Trường hợp các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư 
trú đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
bằng các phương thức này thì người có yêu cầu không 
phải xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo 
hình thức trực tuyến). 
* Giấy tờ phải nộp: 
- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc 
hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có thông tin liên 
quan đến nội dung khai sinh, gồm:
+ Bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của 
Việt Nam cấp hợp lệ (bản sao được chứng thực từ bản 
chính, bản sao được cấp từ Sổ đăng ký khai sinh); Bản 
chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai 
sinh được cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 
1975 ở miền Nam.
+ Trường hợp người yêu cầu không có giấy tờ nêu trên 
thì phải nộp bản sao giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hợp lệ như: Giấy chứng minh 
nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; giấy 
tờ chứng minh về nơi cư trú; Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng 
nhận, Chứng chỉ, Học bạ, hồ sơ học tập do cơ quan có 
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STT Mã số thủ tục hành 

chính
 Thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung
Nội dung sửa đổi, bổ sung

thẩm quyền cấp hoặc xác nhận; giấy tờ khác có thông tin 
về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân.
(2) Căn cứ pháp lý: Bổ sung:
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của 
Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công
- Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số nội dung tại các Thông 
tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp ban hành.

20 1.004772.000.00.00.H47 Đăng ký khai sinh cho người đã có 
hồ sơ, giấy tờ cá nhân

- Nghị định số 104/2022/NĐ-
CP ngày 21/12/2022 của 
Chính Phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất 
trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục hành 
chính, cung cấp dịch vụ công
- Thông tư số 09/2022/TT-
BTP ngày 30/12/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một 
số nội dung tại các Thông tư 
trong lĩnh vực trợ giúp pháp 
lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp ban hành.

(1) Thành phần hồ sơ: sửa đổi
* Giấy tờ phải xuất trình: 
- Giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú trong 
trường hợp cơ quan đăng ký hộ tịch không thể khai thác 
được thông tin về nơi cư trú của công dân theo các 
phương thức quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 
104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. 
Trường hợp các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư 
trú đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
bằng các phương thức này thì người có yêu cầu không 
phải xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo 
hình thức trực tuyến). 
* Giấy tờ phải nộp:
- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ 
sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến 
nội dung khai sinh, gồm: Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ 
căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; giấy tờ chứng minh về 
nơi cư trú; Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, 
Học bạ, Hồ sơ học tập do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc 
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STT Mã số thủ tục hành 

chính
 Thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung
Nội dung sửa đổi, bổ sung

xác nhận; giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, 
ngày, tháng, năm sinh của cá nhân.
(2) Căn cứ pháp lý: Bổ sung:
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của 
Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 
liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú 
giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công
- Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số nội dung tại các Thông 
tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch do Bộ trưởng Bộ 
Tư pháp ban hành.




